TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT
DANH SÁCH HỌC SINH THI THỬ VÀO THPT VÒNG I
Năm học 2016-2017
PHÒNG THI SỐ 1

	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Tên lớp
	Văn
	Toán
	Anh
	Tổng TB  3 lần KSCL
	Xếp thứ toàn huyện
	TT Khối

	1
	3972
	Nguyễn Thị Vân Anh
	9C
	8.3
	7.13
	8.9
	39.76
	212/1419
	9


	2
	3990
	Trương Ngọc Ánh
	9A
	7.7
	8.27
	8.5
	40.44
	180/1419
	13

	3
	3994
	Vũ Linh Chi
	9B
	8.37
	8.1
	9.15
	42.09
	124/1419
	14

	4
	4020
	Phạm Thị Thảo Duyên
	9B
	8.03
	8.6
	7.6
	40.86
	167/1419
	20

	5
	4033
	Phạm Quốc Đạt
	9B
	7.83
	8.47
	8.45
	41.05
	159/1419
	23

	6
	4120
	Đào Đình Hưng
	9A
	6.43
	8.53
	9.2
	39.12
	237/1419
	43

	7
	4141
	Trần Văn Minh
	9C
	8.47
	8.87
	7.7
	42.38
	110/1419
	48

	8
	4163
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	9B
	8.17
	8.8
	7.9
	41.84
	135/1419
	53

	9
	4185
	Phạm Thị Trà My
	9A
	8.37
	7.8
	8.8
	41.14
	158/1419
	58

	10
	4198
	Trần Thị Ngọc
	9A
	8.77
	8.43
	7.95
	42.35
	111/1419
	61

	11
	4224
	Phan Thị Ánh Nguyệt
	9A
	8.2
	7.5
	7.75
	39.15
	235/1419
	67

	12
	4253
	Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
	9B
	7.7
	8.63
	7.5
	40.16
	191/1419
	74

	13
	4257
	Trần Thị Thanh Thư
	9C
	8.8
	8.33
	8.95
	43.21
	83/1419
	75

	14
	4266
	Phạm Huy Hoàng Sơn
	9B
	8
	8.47
	8
	40.94
	163/1419
	77

	15
	4270
	Đào Thị Thủy Tiên
	9C
	7.97
	7.53
	9.2
	40.2
	188/1419
	78

	17
	4288
	Chu Quỳnh Trang
	9A
	8
	8.13
	7.7
	39.96
	204/1419
	82

	16
	4296
	Phạm Huyền Trang
	9C
	7.37
	8.73
	9.55
	41.75
	138/1419
	84

	18
	4314
	Nguyễn Thị Bích Việt
	9A
	8.6
	9.37
	8.25
	44.19
	61/1419
	88

	19
	4356
	Lê Thị Trang
	9B
	8.2
	8.33
	6.7
	39.76
	212/1419
	97


Lưu ý với học sinh:

- Trong ô SBD ghi cả SBD và số TT Khối ( ghi nhỏ phía dưới SBD)

- TT khối là cột ngoài cùng bên phải

- Không mang tài liệu liên quan vào phòng thi. Đặc biệt những tài liệu photocopy loại nhỏ. Nếu vi phạm sẽ bị lập biên bản và hủy kết quả thi.

- Sau khi có kết quả, nhà trường sẽ gửi tin nhắn về gia đình HS. Những em HS có kết quả quá thấp, chậm tiến bộ trong học tập nhà trường sẽ tổ chức mời họp phụ huynh để thông báo và có những biện pháp cần thiết.

Người lập: Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH THI THỬ VÀO THPT VÒNG I
Năm học 2016-2017
PHÒNG THI SỐ 2
	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Tên lớp
	Văn
	Toán
	Anh
	Tổng TB  3 lần KSCL
	Xếp thứ toàn huyện
	TT Khối

	1
	3938
	Phạm Hoàng Anh
	9A
	7.6
	8.13
	7.15
	38.61
	257/1419
	1

	2
	3955
	Nguyễn Phương Anh
	9B
	7.17
	6.9
	7.9
	36.04
	374/1419
	5

	3
	3968
	Phạm Thảo Anh
	9B
	6.27
	7.9
	7.45
	35.79
	385/1419
	8

	4
	3985
	Trần Thị Vân Anh
	9C
	6.77
	7.6
	8.85
	37.59
	306/1419
	12

	5
	4011
	Phạm Việt Cường
	9C
	6.1
	8.1
	9.85
	38.25
	276/1419
	18

	6
	4016
	Đặng Thái Duy
	9A
	7.03
	7.33
	9.25
	37.97
	295/1419
	19

	7
	4068
	Dương Hồng Hạnh
	9A
	7.63
	7.43
	6
	36.12
	369/1419
	31

	8
	4076
	Phạm Huy Hoàng
	9C
	6.7
	6.53
	9.15
	35.61
	397/1419
	33

	9
	4081
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	9A
	7.37
	7.67
	7.15
	37.23
	317/1419
	34

	10
	4115
	Phạm Đình Đức Mạnh
	9C
	6.03
	8.23
	7.65
	36.17
	367/1419
	42

	11
	4154
	Lê Thị Nhàn
	9C
	7.53
	7.73
	7.95
	38.47
	267/1419
	51

	12
	4189
	Đặng Thăng Long
	9B
	6.93
	8
	6
	35.86
	382/1419
	59

	13
	4193
	Phạm Thị Uyên Nhi
	9C
	7.43
	7.97
	7.1
	37.9
	296/1419
	60

	14
	4206
	Lê Anh Quân
	9C
	6.37
	7.5
	8.5
	36.24
	365/1419
	63

	15
	4211
	Nguyễn Tiến Ngọc
	9A
	7.2
	8.47
	7.1
	38.44
	269/1419
	64

	16
	4241
	Trần Diễm Quỳnh
	9B
	6.67
	7.03
	8.65
	36.05
	373/1419
	71

	17
	4262
	Phạm Thị Thanh
	9A
	8.3
	7.57
	6.75
	38.49
	266/1419
	76

	18
	4344
	Trần Hồng Tính
	9B
	7.43
	8.27
	7.5
	38.9
	243/1419
	95

	19
	4348
	Lê Thị Hà Vi
	9C
	7.6
	8
	7.1
	38.3
	274/1419
	96


Lưu ý với học sinh:

- Trong ô SBD ghi cả SBD và số TT Khối ( ghi nhỏ phía dưới SBD)

- TT khối là cột ngoài cùng bên phải

- Không mang tài liệu liên quan vào phòng thi. Đặc biệt những tài liệu photocopy loại nhỏ. Nếu vi phạm sẽ bị lập biên bản và hủy kết quả thi.

- Sau khi có kết quả, nhà trường sẽ gửi tin nhắn về gia đình HS. Những em HS có kết quả quá thấp, chậm tiến bộ trong học tập nhà trường sẽ tổ chức mời họp phụ huynh để thông báo và có những biện pháp cần thiết.

Người lập: Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH THI THỬ VÀO THPT VÒNG I
Năm học 2016-2017
PHÒNG THI SỐ 3
	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Tên lớp
	Văn
	Toán
	Anh
	Tổng TB  3 lần KSCL
	Xếp thứ toàn huyện
	TT Khối

	1
	3946
	Đặng Hải Anh
	9C
	6.27
	7.87
	6.75
	35.03
	438/1419
	3

	2
	3951
	Phạm Thị Anh
	9A
	7.1
	7.53
	6.05
	35.31
	414/1419
	4

	3
	3977
	Nguyễn Hoàng Tuấn Anh
	9A
	6.03
	7.03
	8.7
	34.82
	449/1419
	10

	4
	3998
	Nguyễn Nam Cương
	9C
	6.27
	7.77
	7.35
	35.43
	408/1419
	15

	5
	4007
	Phạm Văn Cường
	9B
	5.6
	8.13
	7.15
	34.61
	465/1419
	17

	6
	4024
	Nguyễn Thị Duyên
	9C
	7.03
	6.43
	8.55
	35.47
	406/1419
	21

	7
	4029
	Đặng Thị Phương Duyên
	9A
	6.87
	7.3
	6
	34.34
	480/1419
	22

	8
	4094
	Phạm Thị Hồng
	9A
	7.03
	7.77
	5.65
	35.25
	417/1419
	37

	9
	4098
	Nguyễn Thị Minh Hiên
	9B
	5.83
	7.67
	6.45
	33.45
	521/1419
	38

	10
	4111
	Phạm Đức Huy
	9B
	6.27
	4.97
	9.75
	32.23
	573/1419
	41

	11
	4176
	Phạm Thị Khánh Linh
	9B
	7.5
	6.8
	5.5
	34.1
	489/1419
	56

	12
	4202
	Lê Tuấn Minh
	9B
	7.2
	6.3
	6.55
	33.55
	515/1419
	62

	13
	4219
	Phạm Thị Phương Thảo
	9C
	7
	5.9
	6.35
	32.15
	578/1419
	66

	14
	4228
	Nguyễn Thị Quyên
	9B
	7.37
	6.4
	7
	34.54
	473/1419
	68

	15
	4237
	Phạm Quang Nhật
	9A
	5.3
	7.8
	5.75
	31.95
	589/1419
	70

	16
	4245
	Phạm Phương Thùy
	9C
	5.67
	7.27
	6.25
	32.13
	580/1419
	72

	17
	4250
	Lưu Trung Phong
	9A
	7.2
	6.33
	8
	35.06
	435/1419
	73

	18
	4283
	Vũ Thị Trà
	9C
	6.53
	6.27
	6.2
	31.8
	599/1419
	81

	19
	4309
	Phạm Quỳnh Trang
	9C
	7.53
	6.93
	6.6
	35.52
	403/1419
	87


Lưu ý với học sinh:

- Trong ô SBD ghi cả SBD và số TT Khối ( ghi nhỏ phía dưới SBD)

- TT khối là cột ngoài cùng bên phải

- Không mang tài liệu liên quan vào phòng thi. Đặc biệt những tài liệu photocopy loại nhỏ. Nếu vi phạm sẽ bị lập biên bản và hủy kết quả thi.

- Sau khi có kết quả, nhà trường sẽ gửi tin nhắn về gia đình HS. Những em HS có kết quả quá thấp, chậm tiến bộ trong học tập nhà trường sẽ tổ chức mời họp phụ huynh để thông báo và có những biện pháp cần thiết.

Người lập: Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH THI THỬ VÀO THPT VÒNG I
Năm học 2016-2017
PHÒNG THI SỐ 4
	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Tên lớp
	Văn
	Toán
	Anh
	Tổng TB  3 lần KSCL
	Xếp thứ toàn huyện
	TT 

Khối

	1
	3959
	Lê Thị Quế Anh
	9C
	6.17
	5.93
	5.15
	29.35
	715/1419
	6

	2
	3964
	Phạm Thị Lan Anh
	9A
	5.67
	5.97
	7.2
	30.48
	670/1419
	7

	3
	4003
	Nguyễn Tiến Dũng
	9A
	5.6
	6.23
	7.65
	31.31
	626/1419
	16

	4
	4037
	Phạm Minh Đức
	9C
	5.77
	7.17
	5.9
	31.78
	601/1419
	24

	5
	4050
	Phạm Quang Hào
	9C
	5.6
	6
	5.4
	28.6
	759/1419
	27

	6
	4055
	Dương Quỳnh Giao
	9A
	7.2
	4.67
	6.05
	29.79
	696/1419
	28

	7
	4072
	Phạm Đình Đức
	9B
	4.33
	7.7
	5.85
	29.91
	690/1419
	32

	8
	4089
	Đào Duy Hợp
	9C
	5.53
	7.27
	5.7
	31.3
	628/1419
	36

	9
	4102
	Đỗ Tuyết Mai
	9C
	5.83
	6
	6.05
	29.71
	701/1419
	39

	10
	4107
	Nguyễn Khắc Huy
	9A
	6.1
	6.97
	5.55
	31.69
	605/1419
	40

	11
	4124
	Lê Thị Huyền
	9B
	6.03
	6.53
	5.35
	30.47
	671/1419
	44

	12
	4146
	Nguyễn Trung Kiên
	9A
	6.1
	5.27
	8.25
	30.99
	641/1419
	49

	13
	4150
	Vũ Thùy Linh
	9B
	6.03
	5.1
	6.25
	28.51
	767/1419
	50

	14
	4167
	Nguyễn Hoàng Nhật
	9C
	4.77
	7.07
	5.7
	29.38
	714/1419
	54

	15
	4172
	Đoàn Văn Mạnh
	9A
	5.33
	6.57
	6.85
	30.65
	657/1419
	55

	16
	4215
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	9B
	6.03
	5.7
	5.75
	29.21
	723/1419
	65

	17
	4279
	Vũ Đức Tài
	9B
	5.67
	6.2
	5.45
	29.19
	724/1419
	80

	18
	4292
	Vũ Duy Thắng
	9B
	6.53
	5.53
	5.05
	29.17
	725/1419
	83

	19
	4318
	Nguyễn Hồng Tiến
	9B
	6.83
	4.6
	8
	30.86
	647/1419
	89

	20
	4340
	Lê Thị Yến
	9A
	7.7
	4.7
	4.45
	29.25
	720/1419
	94


Lưu ý với học sinh:

- Trong ô SBD ghi cả SBD và số TT Khối ( ghi nhỏ phía dưới )

- Không mang tài liệu liên quan vào phòng thi. Đặc biệt những tài liệu photocopy loại nhỏ. Nếu vi phạm sẽ bị lập biên bản và hủy kết quả thi.

- Sau khi có kết quả, nhà trường sẽ gửi tin nhắn về gia đình HS. Những em HS có kết quả quá thấp, chậm tiến bộ trong học tập nhà trường sẽ tổ chức mời họp phụ huynh để thông báo và có những biện pháp cần thiết.

Người lập: Vũ Ngọc Linh

TRƯỜNG THCS TRÁNG LIỆT

DANH SÁCH HỌC SINH THI THỬ VÀO THPT VÒNG I
Năm học 2016-2017
PHÒNG THI SỐ 5
	STT
	SBD
	Họ và tên học sinh
	Tên lớp
	Văn
	Toán
	Anh
	Tổng TB  3 lần KSCL
	Xếp thứ toàn huyện
	TT Khối

	1
	3942
	Trần Kiều Anh
	9B
	6.47
	4.37
	6.05
	27.73
	810/1419
	2

	2
	3981
	Nguyễn Văn Biển
	9B
	4.1
	2.03
	5.15
	17.41
	1249/1419
	11

	3
	4042
	Cao Vĩ Đại
	9A
	4.7
	2.4
	3.35
	17.55
	1240/1419
	25

	4
	4046
	Nguyễn Hải Đăng
	9B
	4.33
	5.6
	8.05
	27.91
	796/1419
	26

	5
	4059
	Phạm Văn Điệp
	9B
	4.03
	5.3
	5.75
	24.41
	971/1419
	29

	6
	4063
	Phạm Nguyễn Thúy Hiền
	9C
	5.93
	5.27
	5.25
	27.65
	817/1419
	30

	7
	4085
	Lê Hồng Hạnh
	9B
	1.17
	1.8
	3.6
	9.54
	1406/1419
	35

	8
	4128
	Phạm Thị Hoa May
	9C
	6.03
	4.37
	5.25
	26.05
	890/1419
	45

	9
	4133
	Trần Đăng Khôi
	9A
	5.77
	5.9
	3.5
	26.84
	856/1419
	46

	10
	4137
	Vũ Thị Ngọc Huyền
	9B
	5.27
	2.43
	4.6
	20
	1155/1419
	47

	11
	4159
	Nguyễn Đức Mạnh
	9A
	5.43
	4.53
	3.45
	23.37
	1022/1419
	52

	12
	4180
	Cao Văn Nhật
	9C
	4.6
	1.3
	2.4
	14.2
	1338/1419
	57

	13
	4232
	Dương Đình Thăng
	9C
	4.37
	4.2
	6.55
	23.69
	1005/1419
	69

	14
	4275
	Phan Đức Thịnh
	9A
	5.47
	4.93
	4.8
	25.6
	909/1419
	79

	15
	4301
	Nguyễn Minh Trung
	9A
	4.77
	5.7
	4.4
	25.34
	920/1419
	85

	16
	4305
	Đỗ Thị Thùy
	9B
	6.1
	3.43
	6.25
	25.31
	923/1419
	86

	17
	4322
	Nguyễn Duy Trung
	9C
	4.8
	4.03
	4
	21.66
	1093/1419
	90

	18
	4327
	Trần Khánh Xuân
	9A
	6.53
	4.93
	5.15
	28.07
	785/1419
	91

	19
	4331
	Lê Công Tình
	9B
	3.93
	2.2
	4.9
	17.16
	1255/1419
	92

	20
	4335
	Đào Xuân Trường
	9C
	4.03
	5.2
	3.65
	22.11
	1072/1419
	93


Lưu ý với học sinh:

- Trong ô SBD ghi cả SBD và số TT Khối ( ghi nhỏ phía dưới SBD)

- TT khối là cột ngoài cùng bên phải

- Không mang tài liệu liên quan vào phòng thi. Đặc biệt những tài liệu photocopy loại nhỏ. Nếu vi phạm sẽ bị lập biên bản và hủy kết quả thi.

- Sau khi có kết quả, nhà trường sẽ gửi tin nhắn về gia đình HS. Những em HS có kết quả quá thấp, chậm tiến bộ trong học tập nhà trường sẽ tổ chức mời họp phụ huynh để thông báo và có những biện pháp cần thiết.

Người lập: Vũ Ngọc Linh







